REPORTED SPEECH WITH GERUND AND INFINITIVES
1. Loại 1 : S+ V+ O + (not) TO INF.
Các động từ dùng trong loại này là:

invite (mới), ask (hỏi), tell (kể), propose (đề nghị), urge (hối thúc), warn (cảnh báo), order (ra lệnh), beg (van xin), remind (nhắc nhở), advise (khuyên), force (buộc), encourage (khuyến khích), allow (cho phép)...

e.g: - Please wait for me. (Hãy chờ tôi!)

—> He asked told me to wait for him. (Anh ấy bao tôi chờ anh ấy.)

-  Would you mind opening the door? (Xin vui lòng mở cửa.)

—> She asked me to open the door. (Cô ấy bảo tôi mở cửa)

-  We'll visit you. (Chúng tôi sẽ thăm bạn)

-> She promised to visit us. ( Cô ấy hứa sẽ thăm chúng tôi)

-   Let me give you a hand

—>  He offered to iiive me a hand.

(Anh ấy đề nghị được giúp tôi một tay)

Nếu bảo ai không làm chuyện gì thì đặt not trước to inf.

e.g: - You mustn't come home late. (Con không được về nhà muộn nhé.)

—   > My mother asked me not to come home late.

(Mẹ tôi bảo tôi không được về nhà muộn.)

-   Don't stay up late( Đừng thức khuya nhé.)

—> She reminded me not to stay up late. (Cô ấy nhắc nhở tôi không thức khuya.)

2. Loại 2:  S+ V + To Inf
Các động từ dùng trong loại này là:

Offer (đề nghị giúp dỡ), promise (hứa), refuse (từ chối), agree (đồng ý), threaten (đe dọa), agree (đồng ý), hope (hi vọng), volunteer (tình nguyện), expect (mong chờ)...

Lưu ý:

Khi tường thuật lại câu thi phải giảm thì, nguyên tắc giảm thì như sau:

Lấy động từ gần chủ từ nhất giảm xuống một cột.

e.g: I will go...

Động từ will gần chủ từ nhất nên lấy will giảm xuống một cột thành - > would: I would go.

Ngoài ra, thời gian cũng phải giảm xuống:

yesterday —> the day before/ the previous day

now —> then

to night —> that night

tomorrow —> the next day the following day

next week —> the following week

last year —>  the previous year

Nơi chốn cũng giảm như sau:

here —> there

ill is —> that

these —> those

3. DẠNG NÂNG CAO: S + V + V_ING
Chúng ta sử dụng V-ING (danh động từ) sau các động từ tường thuật sau đây: Có thể chia làm 2 loại:

a. Loại: V+ V-ĨNG (không có túc từ hay giới từ ở giữa)

Bao gồm các động từ sau:

advise (khuyên), sugeest (đề nghị), admit (thú nhận)....

e.g: - Shall we go for a swim? (Chứng ta cùng đi bơi nhé.)

—> She suggested going for a swim (Cô ấy đề nghị đi bơi.)

-   I know I am wrong. (Tôi biết tôi sai.)

—> He admitted being wrong. (Anh ta thú nhận là minh sai.)

b. Loại: V (sb) + giới từ + V_ING

-   Insist on (nài nỉ, khăng khăng)

e.g: I will pay for the meal said the woman.

(Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn, người phụ nữ nói.)

—> The woman insisted on pạvine for the meal

(Người phụ nữ khăng khăng đòi trả tiền ăn.)

-   Dream of (mơ về)

e.g: I desperately want to become a doctor.

(Tôi rất muốn trở thành một bác sĩ. )

—   > He dreamed of becoming a doctor. (Anh ta mơ thành bác sĩ.)

-   Apologize to (sb) for (xin lỗi về)

e.g: - Sorry, I'm late. (Xin lỗi, tôi đến muộn.)

—> The man apologized to (me) for being late.

(Người đàn ông xin lỗi (tôi) vì đến muộn.)

+ You've stolen my bicycle! (Anh ta đã lấy cắp xe đạp của tôi!)

—> He accused me of having stolen his bicycle.

(Anh ta buộc tội tôi đã ăn cắp xe đạp của anh ta)

-   Prevent sb from (ngăn không cho ai làm gì)

e.g: I can't let you use die phone. (Mẹ không thể cho phép con sử dụng điện thoại.) —> My mother prevented me from using the phone.

(Mẹ tôi không cho tôi dùng điện thoại.)

-   Conuratulate sb on (chúc mừng ai về việc gì)

-   Blame sb for (đổ lỗi ai về việc gì)

-   Blame sth on sb (đổ tội gì cho ai)

-    Warn sb against (cảnh báo ai không nên làm điều gì) – lưu ý mẫu này không dùng not

e.g: Don't swim too far! (Đừng bơi quá xa!)

—   >He warned me against swimming too far.

(Anh ta cảnh báo tôi đừng bơi quá xa.)

= He warned me not to swim too far

Thank sb for. (Cám ơn ai về việc gì)

Grammar
Reported speech with gerund

Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing

e.g: - He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)

-   She thanked him for helping her build that snowman.

(Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)

-  She apologised for being late. (Cô ấy xin lỗi vì đến muộn.)


Exercise 1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the words given.
(Hoàn thành câu thứ hai để nó có cùng nghĩa với câu đầu, sử dụng các từ đã cho.)
1. "We’ll come back again."

They promised____________________________ .

2. “You'd better not swim too far from the shore,” the lifeguard said to us.

The lifeguard advised__________________________ .

3. “Could you close the window?” John said to Peter.

John asked_________________________________ .

4. “You should join the football team, Eric,” said the teacher.

The teacher encouraged________________________ .

5. “I'll give it to him tomorrow,’' John said.

John promised______________________________ .

6. “I'd like Lan to become a doctor,” my mum said.

My mum wanted____________________________ .

7. “Remember to lock the door before going to school,” my sister said.

My sister reminded __________________________ .

8. “You should go home and rest for a while,” said the boss.

His boss advised ____________________________.

Exercise 2. Write the following sentences in reported speech, using the right form of the words given in the brackets.
(Viết các câu sau ở thể tường thuật, sử dụng dạng đúng của các từ đã cho trong ngoặc.)

1. "You should not drink too much beer.” (ADVISE)

2. “Come and see me whenever you want.” (INVITE)

3. “Please don’t smoke in my car.” (ASK)

4. “ Sue, give me your phone number.” (TELL)

5.  “Don't forget to give the book back to Joe.” (REMIND)

6.   “I’ll never do it again.” (PROMISE)

7.   “All right. I’ll wait for you.” (AGREE)

8.  “Please, lend me some money.” (ASK)

Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the way shown.
(Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bắt đầu mỗi câu theo cách đã cho.)
Example:

“It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

— Tom thanked me for helping him.

1. “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

John congratulated                on                    .

2. “I’m sorry I didn’t phone you earlier,” Mary said.

Mary apologized for___________________________________ .

3. “I’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda.

Peter insisted on______________________________________ .

4. “You didn’t pay attention to what I said,” the teacher said to the boy.

The teacher accused________ of                                                  .

5. “I’ve always wanted to be rich,” Bob said.

Bob has always dreamed of_____________________________ .

6. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann.

I warned_________ against_____________________________ .

7. “Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane.

Her mother prevented________________________ from_____________________ .

8. “It was nice of you to visit me. Thank you,” Miss White said to Jack.

Miss White thanked                                    for                                                  .

Exercise 2. Rewrite the dialogues in reported speech, usine gerund.
(Viết lại các đoạn hội thoại ở dạng tường thuật, sử dụng danh động từ.)

Example:

Teacher: Come in, Peter!

Peter: I’m sorry I’m late.

Peter apologized for being late.

1. Linda: Let me pay for the meal.

   Tom: Certainly not! I’ll pay.

Tom insisted on_______________________________________ .

2. Mr. Smith: I feel like meeting our children soon.

    Mrs. Smith: I think so.

Mr. and Mrs. Smith looked forward to________________________ .

3. Woman: Hey! You’ve broken the window of my house!

    Boy: Oh ... no, I’ve just arrived here. I don’t know anything about it.

The boy denied_______________________________________ .

4. Policeman: You mustn’t leave the shop!

   Customer: What’s that?

   Policeman: Stay here! You mustn’t leave the shop!

The policeman stopped the customer (from)_________________ .

5. Detective: You have stolen Mrs. Brown’s car!

   The thief: Yes...! But...

The thief admitted_____________________________________ .

6. Mary: What shall we do on Saturday?

   Ann: What about having a party?

Ann suggested________________________________________ .

7. John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it!

    John: I think so.

    John and his wife were thinking of           .

UNIT 13

DOUBLE COMPARISON

GRAMMAR
   Revision : DOUBLE COMPARISON
   A. Để diễn tả sự thay đổi theo thời gian của sự kiện, chúng ta dùng so sánh kép (double comparative / comparison).

   1. Tăng dần (Gradual increae)

S + V + comparative and comparative

   a. Tính từ/Trạng từ ngắn (Short adjectives / adverbs).

    S + V + adj/ ad+ER + and + adj/adv. ER.

       e.g.: The prices of goods get higher and higher.

               (Giá hàng hóa càng ngày càng cao.)

   b. Tính từ / Trạng từ dài (Long adjectives / adverbs)

S + V + more and more + adj/ adv.

       e.g.: The exercises get more and more difficult.

               (Bài tập (càng) ngày càng khó hơn.)

   2. Giảm dần (Gradual decrease)

S + V + less and less + adj/ adv

       e.g.: He seems to get less und less attentive.

              (Anh ấy dường như ngày càng ít chăm chỉ hơn.)

              The polar climate gets less and less cold.

              (Khí hậu địa cực ngày càng ít lạnh hơn.)

   B. Để diễn tả mối tương quan nguyên nhân - hậu quả của sự biến đổi của hai sự kiện chúng ta dùng:

Comparative + S + V, comparative + S+ V.

   1. Tăng dần (Gradual increase)

   a. Tính từ/Trạng từ (With adjectives / Adverbs)

   a1. Tính từ / Trạng từ ngắn (Short adjectives /adverbs)

The + adj / adv + HR + S + V.....

        e.g.: The stronger the wind is, the higher the waves get.

               (Gió càng mạnh, sóng càng cao.)

               The harder he studies, the better he gets.

              (Học  càng chăm, anh ấy càng giỏi hơn.)

   a2. Tính từ/Trạng từ dài (Long adjs/advs)

The more + adj. / adv. + S + V

        e.g.: The more comfonable the hold is, the more expensive the rents are. (Khách sạn càng tiện nghi, giá  thuê càng đắt.)

   b. Danh từ (With nouns)

The more + noun + S + V.

       e.g.: The more books you read, the more knowledge you can get.

              (Càng  đọc nhiều sách, bạn càng có nhiều kiến thức.)

   c. Động từ (With verbs)

       e.g.: The more he earns, the more he wants.

              (Càng kiếm được nhiều (tiền), anh ấy càng muốn hơn.)

   2. Giảm dần (Gradual decrease)

   Để diễn tả sự giảm dần, chúng ta chỉ cần thêm “THE LESS" trước tính từ, trạng từ, danh từ hoặc động từ.

       e.g.: The less  attentive he is, the less he understands the lessons.

             (Càng ít chăm chỉ, anh ấy càng ít hiểu bài.)

              The less carefully he drives, the fewer passengers he gets.

             (Càng lái xe ít cẩn thận, anh ấy càng có ít hành khách.)

   C. Dạng tỉnh lược (Some elliptical forms)

    The comparative, the better.

       e.g.: The more, the better. (Càng nhiều càng tốt.).

              The faster, the better. (Càng nhanh càng tốt.)

   The comparative, the merrier.

      e.g.: The more crowded, the merrier. (Càng đông càng vui.)

CHOOSE THE BEST ANSWER

1. _______ you study for these exams, _______ you will do.

a. The harder / the better 

b. The more / the much

c. The hardest / the best 


d. The more hard / the more good,

2. My neighbor is driving me mad! It seems that _______ it is at night, _______ he plays his music!

a. the less / the more loud 


b. the less / less

c. the more late / the more loudlier 

d. the later / the louder

3. Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.

a. more and more good 


b. better arid better

c. the more and more good 

d. gooder and gooder

4. The Sears Tower is _______ building in Chicago.

a. taller 

b. the more tall 
c. the tallest 

d. taller and taller

5. Petrol is _______ it used to.

a. twice as expensive as 

b. twice expensive more than

c. twice more than expensive 

d. more expensive than twice

6. Peter is _______ John.

a. younger and more intelligent than 

b. more young and intelligent than

c. more intelligent and younger than 

d. the more intelligent and younger than

7. San Diego is town in Southern California.

a. more nice and nice 
b. the nicer  
c. the nicest 
d. nicer and nicer

8. It gets _______ when the winter is coming.

a. cold and cold 



b. the coldest and coldest

c. colder and colder 


d. more and more cold

9. Robert does not have _______ Peter does.

a. money more than 


b. as many money as 

c. more money as 



d. as much money as

10. The Mekong Delta is _______ deltas in Vietnam.

a. the largest of the two 


b. the more larger of the two

c. one of the two largest 

d. one of the two larger

11. As she did so, her parents became _______.

a. the angriest  


b. the most angry 

c. the more angry 


d. angrier and angrier

12. People should eat ____ and do ____ to reduce the risk of heart disease.

a. less fat / more exercise 
       b. less and less fat / the more exercise

c. the less fat / the more exercise 

d. fatter / more exercise

13. He spent a year in India and loves spicy food. _______ the food is, _______ he likes it.

a. The hotter / the more and more 

b. The hotter / the more

c. The more and more hot / the more 
d. The hottest / the most

14. Of course you can come to the party. _______.

a. The more the merrier 
b. The more and the merrier

c. The more and merrier 

d. The more and more merrier

15. I feel _______ I did yesterday.

a. much more tired than 
b. many more tired than

c. as many tired as 


d. as more tired as

16. She is _______ a spectator.

a. more an athlete than 

b. more of an athlete than

c. an athlete more than 

d. an athlete of more than

17. His house is _______ mine.

a. twice as big as 


b. as twice big as

c. as two times big as 

d. as big as twice

18. ____ live in Ho Chi Minh City than in the whole of the rest of the country.

a. As much as people 

b. More people 

c. As many as people 

d. People more

19. It gets _______ to understand what the professor has explained.

a. the more difficult 


b. more difficult than

c. difficult more and more 
d. more and more difficult

20. You must drive slower in built up areas. _______ you drive in the city, it is _______ that you will have an accident.

a. The faster and faster / the more

b. The faster / the more probable

c. The more and more fast / the more and more probable

d. The more fastly / the probable

21. The party was _______ I had expected.

a. more a hundred times fun than 

b. a hundred times fun more than

c. a hundred times more fun than 
d. more fun than a hundred times

22. He finds physics _______ other science subjects.

a. far more difficult than 

b. many more difficult than

c. too much more difficult than 
d. more much difficult than

23. _______ he drank, _______ he became.

a. More / more violent 


b. The most / the most violent

c. The more / the more violent 
d. The less / less violent

24. Mary was _______ of the two sisters.

a. the clever 
b. as clever as  
c. the cleverer 
d. the cleverest

25. French is a _______ language to learn than English is.

a. difficult 





b. more difficult

c. most difficult 



d. more and more difficult

26. The cuisine of France is _______.

a. more famous than that of England 

b. famous than the cuisine of England

c. more famous than which of England 

d. as famous than that of England

27. Earning money has always been the thing that pleases him most. _______ he becomes, he is.

a. The more rich / the more happy 

b. The richest / the happiest

c. The richer / the happier 
  d. Richer and richer / happier and happier

28. The fast we finish, _______.

a. the sooner we can leave 

b. we can leave sooner and sooner

c. the sooner can we leave 

d. we can leave the sooner

29. Of all athletes, Alex is _______.

a. the less qualified 



b. the less and less qualified

c. the more and more qualified 
d. the least qualified,

30. The climber was seventy miles in the wrong direction and got _______.

a. more panicked 



b. the more panicked

c. more than panicked 


d. more and more panicked

